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DÂN NHẬP 


Thán Dị Sao (3##43Ƒ, Tannishö), còn được gọi là “Lời than thở về dị 
thuyết”, là một văn bản Phật giáo ngắn vào cuối thế kỷ 13, thường được cho là do 
Duy Viên, một đệ tử của Thân Loan Thánh nhân viết. Trong Thán DỊ Sao, Duy 
Viên lo ngại về những dị thuyết ngày càng gia tăng trong Tịnh độ Chân tông, sau 
cái chết của người khai sáng là Thân Loan Thánh nhân. Vì vậy Duy Viên đã viết ra 
những cuộc đối thoại giữa mình và Thân Loan mà ông ấy có thể nhớ lại khi Thầy 
mình còn sống. 

Nhiều đoạn hội thoại trong Thán DỊ Sao rất thắng thắn khi so sánh với các 
văn bản trọng yếu hơn, và điều này có thể giải thích phần nào sự phổ biến của 
Thán DỊ Sao trong giới hành giả Tịnh độ Chân tông. Thán DỊ Sao cho phép các 
hành giả Tịnh độ Chân tông nhìn vào tâm trí của Thân Loan Thánh nhân và muốn 
biết quan điểm của ông ấy khi thực hành Tịnh độ Chân tông. Thán Dị Sao cũng là 
động lực chính cho sự khởi đầu của Phong trào Dobokai ( E] ä2-+# #, Đồng Minh 
Hội Vận Động) trong nhánh Đông Bản Nguyện Tự (Higashi Hongan-ji) của Tịnh 
độ Chân tông. Mục tiêu của phong trào Dobokai là đánh thức và đoàn kết các 
thành viên của Đông Bản Nguyện Tự do xung đột nội bộ về sự khác biệt quan 
điểm học thuyết chăng hạn như về tín tâm và liệu cõi Tịnh độ sẽ được đưa vào sau 
khi chết hay trong cuộc sống này. 

Thán Dị Sao được chia thành 18 chương, có nhiều chương rất ngắn, không 
dài hơn một vài câu. Tuy nhiên, mỗi chương đề cập đến một vấn đề giáo lý riêng 


biệt. 


Chương 1 đến chương 10 tập trung vào những suy nghĩ của Thân Loan liên 
quan đến Tịnh độ Chân tông, sự niệm Phật và Đức Phật A Di Đà, trong khi chương 
11 đến chương 18 đề cập đến những dị thuyết mà Duy Viên muốn xóa bỏ hoặc sửa 
chữa trên cơ sở những gì Thân Loan đã dạy cho Duy Viên. Tiếp theo là một phụ 
lục về lịch sử lưu đày của Thân Loan và các đệ tử khác của phong trào Tịnh độ, 
bao gồm cả thầy của ông là Pháp Nhiên, dưới thời trị vì của Thiên hoàng Hậu Điều 
Vũ. Cuối cùng, phần tái bút do Thích Liên Như sáng tác nói rằng: “Thánh giáo 
thiêng liêng này là một trong những Thánh giáo trọng yếu của phái chủ lưu. Đừng 
dễ dàng đưa nó cho người không có túc thiện căn xem đọc.” 

Thán DỊ Sao là một trong những tác phẩm được đọc nhiều nhất trong Phật 
giáo Nhật Bản, được biết đến không chỉ như một tác phẩm kinh điển về tôn giáo 
mà còn về văn học. Nhà triết học nồi tiếng người Nhật Nishida Kitaro (1870-1945) 
đã tuyên bố rằng ngay cả khi trên trái đất chỉ còn hai cuốn sách, nếu một trong số 
đó là Thán Dị Sao, thì chắc chắn sẽ không có gì phải phàn nàn. Tác phẩm này được 
dịch sang tiếng Anh', tiếng Pháp”, tiếng Đức”, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào NhaŸ, tiếng 


Hàn”, tiếng Tây Tạng” và Hán ngữ (bản trực dịch giản thích, bản văn ngôn ý dịch 
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và bản bạch thoại ý dịch chú thích)”. Thán Dị Sao được thu tàng trong Đại Chánh 
Tạng, Tập 83, No. 2661, viết bằng Nhật ngữ cô, rất khó đọc hiểu, vì vậy nó cũng 
được chuyền dịch sang Nhật ngữ hiện đại. 

Thán Dị Sao được viết bằng ngôn ngữ đơn giản nhất. Sự đơn giản trong cách 
diễn đạt, sức mạnh trong tư tưởng của nó, nên nó đã được dịch sang nhiều thứ 
tiếng. Tuy nhiên, cốt lõi của những lời dạy của Thân Loan Thánh nhân vượt qua 
những rào cản dịch thuật, như có thể thấy trong chương Một: 

“Được sự cứu độ bởi bản nguyện bất tư nghị của Đức Phật A4 Di Đà thì chắc 
chăn chúng ta được vãng sanh. Khi có được tín tâm như thể thì từ sâu thắm nội 
tâm chúng ta sẽ nghĩ đến việc niệm Phật. Đó là lúc chúng ta đang tiếp nhận lợi ích 
“nhiếp thủ bất xả” của Đức Phật.” 

Đọc Thán Dị Sao có lẽ là cách ý nghĩa nhất để những hành giả theo Tịnh độ 
Chân tông nói riêng, và Tịnh độ tông nói chung, tiếp xúc với tư tưởng của Thân 
Loan Thánh nhân, người đã sáng lập ra Tịnh độ Chân tông ở Nhật Bản vào thế kỷ 
bổ, 

Như một bức tranh cần một khung vải để vẽ ra bức tranh, những lời dạy của 
Thán Dị Sao cũng cần một khung vải “cuộc đời của chúng ta” để có thê vẽ ra nó. 
Chỉ khi đó, trên bức tranh cuộc đời của chúng ta, Thán DỊ Sao mới trở nên thực sự 
có ý nghĩa. 


Nam mô A Di Đà Phật. 


San FrancIsco, 27.2.2024 
Phật tử Quảng Minh 


° Chúng tôi chuyển dịch từ bản trực dịch giản thích, có đối chiếu với nguyên bản Nhật ngữ cổ và bản dịch Nhật ngữ 
hiện đại. https://www.horaicn.com/3# 5 3‡}/ 
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Việt dịch: Quảng Minh 


Tựa Đâu 


Trộm nghĩ một cách ngu ngốc, nhìn từ quá khứ đến hiện tại, tôi không khỏi 
than thở về những dị thuyết của các đồng môn huynh đệ, nó đã đi chệch khỏi tín 
tâm chân thật mà tiên sư Thân Loan Thánh nhân đã khẩu truyền. Tôi lo rằng các 
học trò tương lai sẽ tiếp tục có những hoài nghi. Trừ khi họ có duyên gặp được vị 
thiện tri thức dẫn họ vào một cánh công “Dị hành”. Chớ đem tri thức của mình về 
sự giác ngộ mà làm loạn tông chỉ của tha lực. Đây là chút ít ghi chép về pháp ngữ 
của Thân Loan Thánh nhân mà tôi đã lưu giữ ở đáy tai, và tôi chỉ là muốn xua tan 


những nghi vân của hành giả có cùng tâm chí. 


Chương Một: Lợi ích Nhiếp thủ bất xả 


Được sự cứu độ bởi bản nguyện bất tư nghị của Đức Phật A Di Đà thì chắc 
chắn chúng ta được vãng sanh. Khi có được tín tâm như thế thì từ sâu thắm nội tâm 
chúng ta sẽ nghĩ đến việc niệm Phật. Đó là lúc chúng ta đang tiếp nhận lợi ích 


“nhiếp thủ bất xả” của Đức Phật. 


Nên biết rằng, trong bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, không phân biệt già 
trẻ, thiện ác, mà chỉ yêu cầu có tín tâm chân thật. 

Vì sao ngay cả kẻ ác cũng được cứu độ chỉ bằng cách tin vào bản nguyện 
của Đức Phật A Di Đà? Đó là vì bản nguyện thành tựu vãng sanh của Đức Phật A 
Di Đà là nhằm cứu độ những chúng sanh tội ác thâm trọng, phiền não xí thạnh. Tín 
tâm vào bản nguyện thì không cần phải làm thiện hạnh nào khác, vì không có thiện 
hạnh nào thù thắng hơn Niệm Phật. Cũng không nên sợ hãi điều ác, bởi vì “Không 
có điều ác nào có thể chướng ngại được bản nguyện lực của Đức Phật A Di Đà,” 


Thân Loan Thánh nhân đã nói như vậy. 


Chương Hai: Địa ngục là tẤt yếu 


Chắc hăn các vị đã liêu mạng vượt núi băng non trùng điệp, đi qua biên giới 

hơn mười quôc gia [từ Kanto đên Kyoto], đên ngôi nhà tranh của tôi, chỉ đê nghe 
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tôi nói về con đường vãng sanh Cực Lạc. 

Nhưng ngoài việc tín niệm danh hiệu A Di Đà Như Lai ra, tôi không biệt 
pháp môn nào khác. Tôi có thê nói răng, đây là cách duy nhât đê được vãng sanh 
Tịnh độ. Nêu các vị nghĩ răng có lẽ tôi biệt những giáo lý khác hiệu quả và sâu sắc 
hơn thì các vị đã lâm to. 

Nêu các vị muôn nghe bât kỳ giáo lý nào khác ngoài pháp môn niệm Phật, 
tôi khuyên các vị nên đên gặp các học giả vĩ đại ở Nam Đô (Chùa Hưng Phúc, 
° Lý do các đệ tử từ vùng Kanto liều mạng đến gặp Thân Loan ở Kyoto để nghe ngài giảng dạy là từ một câu hỏi 
được đặt ra trong bài giảng của Nhật Liên (Nichiren), người tích cực truyền đạo ở vùng Kanto vào thời điểm đó. 
Nhật Liên chỉ trích các giáo phái khác, gọi họ là “Niệm Phật là Vô gián, Thiền là Thiên ma, Chân ngôn là vong quốc, 
Luật là quốc tặc,” và đặc biệt rao giảng rằng “Những tín đồ niệm Phật sẽ rơi vào địa ngục Vô gián”, điều này gây ra 
sự kích động trong số những tín đồ Niệm Phật ở vùng Kanto. Đó là lý do, trước mặt những người bạn đồng hành 
đến lắng nghe mình, Thân Loan đã nói: “Tôi sẽ không xuống địa ngục”, một điều gì đó ngọt ngào đến nỗi khơi dậy 


niềm khao khát thăng tiến vốn nằm sâu trong mỗi con người. Thân Loan tuyên bố, “Tôi không quan tâm nếu tôi 
xuống địa ngục.” Đây là một mức độ tin tưởng đáng sợ vào “lời dạy của Đức Phật”. 


Nara) hoặc Bắc Lĩnh (Chùa Diên Lịch, núi Tỷ Duệ, Õtsu-shi) và hỏi họ một cách 
cân thận để được lời khuyên về cách vãng sanh Tịnh độ Cực Lạc. 

Đối với tôi, Thân Loan, không còn gì để làm ngoài việc chấp nhận và tin 
tưởng lời dạy của Thây tôi, Pháp Nhiên Thượng nhân, “Chỉ bằng cách niệm Phật 
mới được Đức Phật A Di Đà cứu độ.” Niệm Phật có thực sự là nguyên nhân dẫn tôi 
đến Tịnh độ hay sẽ tạo nghiệp khiến tôi vào địa ngục? Tôi hoàn toản không biết. 

Nhưng tôi chỉ tin vào lời dạy của Pháp Nhiên Thượng nhân và tin vào việc 
niệm Phật thì được cứu độ. Cho dù có bị Pháp Nhiên Thượng nhân lừa dối và rơi 
xuống địa ngục vì niệm Phật, Thân Loan cũng không bao giờ hồi hận. Đó là bởi vì, 
nếu tôi có thể đạt được giác ngộ băng cách tu tập các hạnh nghiệp khác, nhưng tôi 
lại rơi vào địa ngục vì niệm Phật, thì tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất hối hận vì đã bị 
lừa dối. Nhưng vì tôi không có khả năng thực hành các hạnh nghiệp khác nên dù 
thế nào đi nữa địa ngục sẽ là nhà của tôi. 

Nếu bản nguyện của Đức Phật A Di Đà là đúng thì lời dạy của Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni không sai. Nếu lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chính 
xác thì lời dạy của Đại sư Thiện Đạo không phải dối trá. Nếu lời dạy của Đại sư 
Thiện Đạo đáng tin cậy thì lời dạy của Pháp Nhiên Thượng nhân không phải là lời 
hư vọng. Nếu lời dạy của Pháp Nhiên Thượng nhân là rất đáng tin thì Thân Loan 
tôi không nói những điều vô nghĩa. 

Nói một cách dễ hiểu, đây là niềm tin của kẻ ngu ngốc. Thêm nữa, nếu các 
vị muốn tin nhận Niệm Phật hoặc từ bỏ nó, thì các vị nên làm theo ý mình. 


Thân Loan Thánh nhân đã nói điều này. 


Chương Ba: Ác nhân chánh cơ 


“Người hiên còn được vãng sanh, huông chi là kẻ ác.” 


Nhưng người đời thường nói: “Kẻ ác còn được vãng sanh, huống chi là 
người hiền.” Hai câu này thoạt nghe như tương tợ, nhưng câu sau lại đi ngược với 
bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. 

Đó là vì những người dựa vào tự lực để thực hành thiện pháp và cầu vãng 
sanh hoàn toàn thiếu tín tâm vào tha lực, nên họ tự rời xa bản nguyện của Đức Phật 
A Di Đà. Ngược lại, những ai chuyền đổi tâm trí tự lực để tin tưởng và nương tựa 
hoàn toàn vảo tha lực, thì có thê vãng sanh Báo độ chân thật. 

Tâm chúng ta đầy đủ phiền não, thì dù có tu hành thế nào cũng không thê 
thoát khỏi sanh tử. Bản nguyện được thành lập là vì lòng bi mẫn của Đức Phật A 
Di Đà dành cho chúng sanh. Mục đích của bản nguyện là để kẻ ác thành Phật, nên 
kẻ ác tin vào tha lực thì đó là chánh nhân vãng sanh. 

Vì vậy Thân Loan Thánh nhân đã nói: “Người hiền còn được vãng sanh, 


huông chi là kẻ ác.” 


Chương Bốn: Hai loại từ bỉ 


Khi nói đến tâm từ bi, nó có sự khác biệt giữa Thánh đạo và Tịnh độ. 

Tâm từ bị của Thánh Đạo là tình yêu thương, che chở và nuôi dưỡng muôn 
loài một cách ân cần. Tuy nhiên, thật quá khó khăn đề giúp đỡ ai đó một cách thỏa 
đáng như mong muốn. 

Tâm từ bi của Tịnh Độ là ở sự nhanh chóng thành Phật bằng cách niệm Phật, 


và làm lợi lạc cho chúng sanh như ý muốn bằng tâm đại từ đại bi. 


Cho dù ta có muốn làm điều gì cho ai đó trong cuộc đời này, thừa biết rằng 
rất là khó đề giúp đỡ họ một cách trọn vẹn, nên tâm từ bi của Thánh đạo chỉ là nhất 
thời và không triệt để. '° 

Chỉ có niệm Phật mới là tâm đại từ đại bi chân thật và trọn vẹn. ' 


Thân Loan Thánh nhân đã nói điều này. 


Chương Năm: Lòng hiếu thảo thực sự đối với cha mẹ 


Thân Loan tôi chưa bao giờ siêu tiến cha mẹ đã khuất của mình bằng một 
biến niệm Phật. 

Bởi vì tất cả hữu tình từng là cha mẹ và anh chị em vào một thời gian nào đó 
trong vòng luân hồi, cho nên đời này chúng ta phải được vãng sanh, và đời sau 
thành Phật, trở lại độ hữu tình. 

Nếu niệm Phật là điều thiện mà mình nỗ lực tích lũy, thì tôi cũng có thể cứu 
giúp cha mẹ tôi bằng cách niệm Phật hồi hướng. Tuy nhiên, tôi không phải là 
người làm được điều thiện nào cả. 

Từ bỏ sự phù phiếm của tự lực làm thiện, và vãng sanh về Tịnh độ để nhanh 
chóng được khai ngộ, thì chúng ta mới có khả năng sử dụng thần thông và phương 
tiện để cứu độ hữu tình, bất kế họ đang chìm đắm nghiệp khổ trong sáu đạo và bốn 
loài. 


Thân Loan Thánh nhân đã nói điều này. 


” Đây là tiếng kêu đau lòng của Thân Loan, Thánh nhân đã rơi nước mắt trước những giới hạn của sự cứu giúp 
chúng sanh trong cuộc đời này. 

*! Có một giải pháp căn bản cho nỗi đau khổ của con người, đó là “Chỉ có niệm Phật mới là tâm đại từ đại bi chân 
thật và trọn vẹn.” 


Chương Sáu: Thân Loan không có một người đệ tử nào 


Không nên có chuyện tranh giành, “Đây là đệ tử của tôi, kia là đệ tử của 
anh,” giữa những người chuyên tu niệm Phật. 

“Thân Loan tôi không có một người đệ tử nào cả.” 

Nếu chư vị niệm Phật là do lời dạy của tôi, thì có thể tự nhận là đệ tử của tôi. 
Nhưng sẽ là sai lầm nếu tôi gọi họ là “đệ tử của tôi”, bởi vì họ hành trì niệm Phật 
được hoàn toàn nhờ gia trì lực của Đức Phật A Di Đà chứ không phải do lời dạy 
của tôi. 

Nếu hữu duyên thì chúng ta ở bên nhau, nếu vô duyên thì chúng ta có thê 
chia tay. Tuy nhiên, một số người tranh giành đệ tử cho rằng, “Kẻ nảo phản bội 
thầy mình, đi theo người khác mà niệm Phật, sẽ không thể vãng sanh Tịnh độ.” 
Đây là điều không nên nói. ` 

Với tư duy như vậy, chẳng phải là lẫy tín tâm được Đức Phật A Di Đà ban 
tặng mà làm thành khuôn mặt của mình hay sao? Ngôn hành này không nên xảy ra. 

Nếu biết thuận theo quy luật tự nhiên thì phải biết đến ân đức của Phật và 
cũng phải biết ân đức của thầy. 


Thân Loan Thánh nhân đã nói điều này. 


Chương Bảy: Nhất đạo vô ngại 


*ˆ Khi Thân Loan Thánh nhân tuyên bố: “Thân Loan tôi không có một đệ tử nào cả”. Điều này dựa trên niềm tin 
mãnh liệt rằng với sự hiện diện của A Di Đà Như Lai, tất cả chúng sanh đều là huynh đệ, đều là con của Như Lai. 

* Về cơ bản, bản chất của con người là cố gắng tụ tập xung quanh những người hấp dẫn hơn, vì vậy mọi người sẽ 
tham gia hoặc rời đi tùy thuộc vào sức hấp dẫn cá nhân và kỹ năng thuyết giảng của họ. Tuy nhiên, chúng ta không 
bao giờ được quên sự thật rằng tín tâm không phải là thứ có thể đạt được từ một vị Thầy, mà vĩnh viễn nằm trong 
bản nguyện lực của ĐứcPhật A Di Đà. 
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Niệm Phật là nhất đạo vô ngại. ° 

Vì sao nói điều này? Hành giả có tín tâm thì thiên thần, địa kỳ đều kính 
phục; ma giới, ngoại đạo không thể chướng ngại; tội ác, nghiệp báo cũng không 
chiêu cảm; chư thiện không thể bắt kịp. Đó là một con đường không chướng 
ngại. 


Thân Loan Thánh nhân đã nói điều này. 


Chương Tám: Niệm Phật tha lực 


Niệm Phật, là đối với “hành” mà nói, nó chẳng phải hành, chăng phải thiện. 

Không đem sở hành của mình mà phân biệt, nên nói “chăng phải hành". 
Không lây điều thiện đã làm mà kế đạc, nên nói “chẳng phải thiện”. Đó hoản toàn 
là tha lực, bởi vì rời xa tự lực. 

Đối với “hành” mà nói, niệm Phật chẳng phải hành, chăng phải thiện. ” 


Thân Loan Thánh nhân đã nói điều này. 


' Kinh Hoa Nghiêm, No. 278, Phật-đà-bạt-đà-la dịch, quyển 5, tr. 429b19: Nhất thiết vô ngại nhân, nhất đạo xuất 
sanh tử. (—3##‡^_, —:ð tị + Z,. Tất cả người vô ngại, Một đạo thoát sanh tử.) Vãng Sanh Luận Chú, quyển hạ 
nói: “Vô ngại, là biết sanh tử tức niết bàn.” 

Biết bao người tự tử, rối loạn tâm thần, đánh mất chính mình, gây ra những sự việc khủng khiếp, liên lụy đến 
người khác và cuối cùng cũng hủy hoại chính mình. Con người thật yếu đuối. Bằng cách nhận ra rằng mình không 
đủ mạnh mẽ, hãy ôm lấy bản nguyện vĩ đại của Đức Phật A Di Đà dành cho chúng sanh đầy dẫy phiền não, thì một 
con đường mới sẽ mở ra cho chúng ta. Hãy xưng niệm “Nam mô A Di Đà Phật” bằng giọng lớn hay nhỏ. “Niệm Phật 
là nhất đạo vô ngại.” Không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ đến ngày chúng ta có thể trải nghiệm thế giới mà Thân Loan 
Thánh nhân đã cảm nhận. 

'° Giáo Hành Tín Chứng, Hành quyển: “Xưng danh là chánh nghiệp chân diệu tối thắng. Chánh nghiệp là niệm Phật. 
Niệm Phật thì là 'Nam mô A Di Đà Phật”. 'Nam mô A Di Đà Phật” chính là chánh niệm vậy.” Tín quyển: “Khi suy 
ngẫm về biển cả “đại tín”°, thì không xét sang hèn tăng tục, không nói nam nữ già trẻ; không hỏi tạo tội nhiều ít, 
không kể tu hành lâu mới, chẳng hành chẳng thiện, chẳng đốn chẳng tiệm, chẳng định chẳng tán, chẳng chánh 
quán chẳng tà quán, chẳng hữu niệm chẳng vô niệm, chẳng tầm thường, chẳng lâm chung, chẳng đa niệm chẳng 
nhất niệm, chỉ là “tín lạc' bất khả tư nghị, bất khả xưng, bất khả thuyết vậy. Giống như thuốc A-già-đà diệt trừ mọi 
chất độc, thuốc “Như Lai thệ nguyện” diệt trừ cái độc hại của trí ngu.” 
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Chương Chín: Không muốn mau về Tịnh độ 


Khi tôi (Duy Viên) ” hỏi Thân Loan Thánh nhân: “Mặc dù con niệm Phật, 
nhưng con không cảm thấy hoan hỷ phẫn chấn. Hơn nữa, con không muốn vãng 
sanh Tịnh độ càng sớm cảng tốt. Tại sao lại như vậy?” 

Ngài trả lời: “Thân Loan tôi từng có nghỉ vẫn này, và Duy Viên Phòng ông 
cũng có tâm ý tương tợ. 

Suy nghĩ kỹ, ông nên nhảy múa với trời và đất vì vui mừng, nhưng ông 
không cảm thấy hoan hỷ. Nên biết, sự vãng sanh là điều chắc chắn. Đàn áp cái tâm 
để trú hoan hỷ mà không sanh hoan hý là kết quả của phiền não. May mắn thay, 
Đức Phật đã biết rằng chúng ta là phàm phu đầy đủ phiền não, và bi nguyện cùng 
tha lực của Phật chính là dành cho chúng ta. Hãy phó thác đời mình cho Phật thì là 
an tâm hoan hỷ. 

Chúng ta không mong muốn được vãng sanh Tịnh Độ càng sớm càng tốt, và 
nếu có bệnh nhẹ thì lo lắng không biết có chết hay không, điều này cũng là do 
phiền não gây ra. Cố hương khổ não mà chúng ta lưu chuyên từ nhiều kiếp lâu xa 
đến nay lại khó bỏ lại sau lưng, và tôi cũng không muốn bỏ qua Tịnh độ An Dưỡng 
mà tôi chưa sanh về, dù tôi còn phiền não tràn đây. 

Mặc dù lưu luyến không buông, nhưng một khi Ta Bà duyên tận, khí lực tiêu 


tan, tôi chắc chăn rằng tôi sẽ vãng sanh Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. 


? Duy Viên (5#&I], 1222 — 6 tháng 2 năm 1289), một trong những đệ tử thân cận của Thân Loan trong những năm 
cuối đời. Ông là thầy của Duy Thiện, cháu trai của Thân Loan. Theo bài Mộ Quy Hội Từ (3Š §# ##3]) của Tùng Giác ( 
# ñ:), con của Giác Như, khi Duy Viên đến Kyoto từ tỉnh Hitachi vào năm 1288 (Chánh Ứng nguyên niên), ông 
được cho là đã thảo luận rộng rãi các vấn đề liên quan đến giáo nghĩa pháp môn với Giác Như của chùa Bản 
Nguyện. Tác giả của Thán Dị Sao không rõ, nhưng người ta thường cho rằng nó được viết bởi Duy Viên. Vì sống ở 
Kawawada (Hà Hòa Điền 3T 4ø Ø), tỉnh Hitachi (Thường Lục Quốc ”# fš B], nay là thành phố Mito, tỉnh Ibaraki) nên 
ông được gọi là Duy Viên xứ Kawawada. Trong những năm cuối đời, ông thuyết giảng ở Yoshino, tỉnh Yamato và 
được cho là đã qua đời gần sông Akino (Thu Dã 4X #Ÿ). 
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Đức Phật A Di Đà đặc biệt thương xót những kẻ đầy phiền não mà không 
mong muốn vãng sanh Cực Lạc cảng sớm càng tốt. Khi nghĩ về điều này, tôi tin 
chắc rằng đại bi và đại nguyện của Phật là đáng tin cậy và sự vãng sanh đã được 
Phật quyết định. ° 

Đã có cái tâm hoan hý phần chắn, cũng có tâm nguyện muốn vãng sanh Tịnh 
độ càng sớm càng tốt, trong trường hợp này, chúng ta lại lo răng mình phải không 
còn phiền não, đề rồi không chắc chắn về sự vãng sanh của mình.” 


Thân Loan Thánh nhân đã nói điều này. 


Chương Mười: Vô nghĩa niệm Phật 


Thân Loan Thánh nhân nói: “Niệm Phật lấy vô nghĩa làm nghĩa, cho nên bất 


khả xưng, bất khả thuyết, bất khả tư nghị.” '” 


Tựa Giữa 


"3 Bản nguyện của Đức Phật A Di Đà đặc biệt thương xót những người không có ý chí mau về Tịnh độ. Đó là lý do tại 
sao Đại bi và Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà cuối cùng là đáng tin cậy, và chúng ta nên nghĩ rằng sự vãng sanh đã 
được Phật quyết định. 

' Niệm Phật không đòi hỏi hành giả phát tâm và nỗ lực xuất ly sanh tử, chỉ cần từ bỏ tự lực và quy về tha lực bất 
khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà, nương bản nguyện và ân đức của Phật, được sanh Báo độ chân thật. Điều này 
nghe có vẻ phi lý, nhưng trong sự phi lý bề ngoài đó có một sự thật vượt qua mọi lý trí. Bởi vì sự chân thật của 
danh hiệu siêu việt mọi mô tả, siêu việt mọi ngôn từ và siêu việt sự hiểu biết. 

“Vô nghĩa làm nghĩa”, tức xả tự lực quy tha lực. Vô nghĩa, là cái tâm kế đạc của phàm phu. Nghĩa, là bản nguyện 
của Như Lai. Tam Thiếp Hòa Tán ghi: “Hễ là người của Thánh đạo môn, Đầu lấy tự lực tâm làm gốc, Nếu nhập tha 
lực bất tư nghị, Tin biết lấy vô nghĩa làm nghĩa.” Mạt Đăng Sao chép: “Thánh nhân nói, tha lực lấy vô nghĩa làm 
nghĩa. Nghĩa, là từ ngữ “kế đạc' (nghĩ bàn). Sự kế đạc của hành giả là tự lực, cho nên nói “nghĩa”. Tha lực là tin ưa 
bản nguyện, sự vãng sanh là điều chắc chắn, đó là vô nghĩa.” “Xưng niệm danh hiệu Phật, Bồ tát khác; tu hành 
thiện căn khác, trông cậy tự thân qua cái tâm kế đạc của mình, trang sức tự thân với cái ý tán loạn, tưởng rằng 
thuận lợi cho sự vãng sanh Tịnh độ, đây gọi là tự lực.” 


13 


Chuyện kê rằng, khi Thánh nhân còn tại thế, những đồ chúng chí đồng đạo 
hợp ở rất xa về đến Kinh đô để trực tiếp lắng nghe giáo pháp từ Thánh nhân. Họ tin 
nhận giáo huấn của Thánh nhân không chút dè dặt, và vui mừng mong được vãng 
sanh Tịnh độ Cực Lạc ở đời sau. Nhiều năm trôi qua, có vô số người, già cũng như 
trẻ, đi theo những vị này để thực hành niệm Phật. Tuy nhiên, gần đây có tin đồn 
rằng, trong số những vị này đã có những dị thuyết đi ngược lại giáo huấn của 
Thánh nhân. 


Tôi muốn trình bày những dị thuyết, không có căn cứ ở những chương sau. 


Chương Mười Một: Thệ nguyện và danh hiệu bắt nhị 


Những người Niệm Phật mà không biết một chữ cái được hỏi: “Ông tin vào 
thệ nguyện bất tư nghị mà niệm Phật, hay ông tin vào danh hiệu bất tư nghị mà 
niệm Phật?” 

Những lời dọa nạt mà không giải thích rõ ràng về hai sự bất tư nghị này chỉ 
khiến người ta thêm bối rối. Đây là điều phải hết sức lưu ý và suy xét. 

Thứ nhất, nhờ có thệ nguyện bất tư nghị mà có danh hiệu dễ trì, dễ xưng, và 
Đức Phật tuyên bố ai niệm danh hiệu nảy sẽ được tiếp dẫn về Báo độ chân thật.” 
Trước hết, đại bi và đại nguyện của Đức Phật A Di Đà là bất tư nghị, chắc chắn sẽ 
cứu chúng ta thoát khỏi sanh tử. Niệm Phật với niềm tin như vậy là kết quả của 
Như Lai hồi hướng, không xen lẫn kế đạc nào của mình. Thế nên, niệm Phật tương 
ưng với bản nguyện thì được vãng sanh Báo độ chân thật. Đây là người chuyên tin 
vào thệ nguyện bất tư nghị. Người ấy còn trang bị đủ danh hiệu bất tư nghị nữa. 
?° Đây là dị thuyết "Thệ danh biệt tín” (2# # 7] 4š). Bản nguyện và danh hiệu vốn là nhất thể. Một số người dùng tri 
kiến của mình để tách chúng ra. Họ cho rằng những người tin vào thệ nguyện bất tư nghị mà niệm Phật có thể 
vãng sanh, nhưng những người tin vào danh hiệu bất tư nghị mà niệm Phật thì không thể vãng sanh. 

** Tin vào thệ nguyện bất tư nghị, lấy đây làm trung tâm, thì danh hiệu bất tư nghị cũng tự nhiên đi kèm. 
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Như vậy, thệ nguyện và danh hiệu đều là bất tư nghị, chúng vốn là nhất thể, không 
có cái nghĩa nào khác. 

Thứ hai, xem hai mặt thiện và ác theo sự kế đạc của mình và coi chúng như 
là sự trợ giúp hay sự chướng ngại cho sự vãng sanh. Đem sự vãng sanh chia chẻ 
làm hai, người này sẽ không nương nhờ bản nguyện mà chỉ ÿ vào sự kế đạc của 
mình, bỏ đi tư lương tích lũy cho sự vãng sanh, nên cái gọi là nệm Phật cũng 
thành sự thực hành của chính mình. Người như vậy tự nhiên không tin vào danh 
hiệu bất tư nghị. Ngay cả không tin, người này vẫn có thể vãng sanh Biên địa giải 
mạn, Nghi thành thai cung bởi thệ nguyện “quả toại” (nguyện thứ 20)”, cuối cùng 
được vãng sanh Báo độ. Đây là năng lực của danh hiệu bất tư nghị, cũng là nguyên 


do của thệ nguyện bất tư nghị. Vì lẽ đó, thệ nguyện và danh hiệu chỉ là nhất thể.” 


Chương Mười Hai: Chúng ta có được cứu độ nếu không học hồi? 


Có thuyết cho rằng, người không đọc, không học kinh điển và những chú sớ 
thì không chắc chắn vãng sanh. Dị thuyết này cũng không đáng nhắc tới. 

Các Thánh giáo nói về giáo nghĩa chân thật của tha lực (kinh điển và tác 
phẩm của bảy vị cao Tăng và Tổ sư) chủ yếu là dạy người ta tin vào bản nguyện, 
niệm Phật thành Phật. Những gì khác có thể được học hỏi để làm chìa khóa cho sự 


vãng sanh? 


“2 Biên địa tức là Nghi thành, Thai cung nói trong kinh Vô Lượng Thọ, là nơi của những người tự lực niệm Phật 
được sinh tới, đúng với điều nguyện thứ 20 của đức Phật A Di Đà. Nguyện thứ 20: "Giả sử khi tôi thành Phật, chúng 
sanh ở mười phương nghe danh hiệu của tôi, chuyên nhớ nước tôi, trồng những cội công đức, chí tâm hồi hướng 
muốn sanh về nước tôi mà chẳng được toại nguyện thì tôi chẳng lấy ngôi Chánh giác." 

“3 Thệ nguyện mà không có danh hiệu sẽ trở thành một lý thuyết, ý tưởng không có “thực hành”, và danh hiệu mà 
không có thệ nguyện sẽ chỉ là một “câu chú”. 
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Những ai không hiểu rõ đạo lý này nên chăm chỉ học hỏi để biết tông chỉ của 
bản nguyện. Tuy nhiên, mặc dù một người đọc kinh điển và học chú sớ mà vẫn 
không hiểu được bản ý của Thánh giáo, điều đó thật bi thảm. 

Người không biết một chữ và không hiểu đạo lý của kinh điển chú sớ vẫn có 
thê dễ dàng xưng niệm danh hiệu, cho nên gọi là DỊ hành đạo. Lẫy việc học vấn 
làm trọng, đây là Thánh đạo môn, được gọi là Nan hành đạo. Không có văn bản 
nảo cho thấy điều gì sẽ xảy ra với những người lạc lối trong học tập và lang thang 
giữa danh lợi, và kết quả của sự vãng sanh của họ sau khi qua đời là gì? 

Lúc bấy giờ, người chuyên tu niệm Phật và người theo Thánh đạo môn tranh 
luận với nhau rằng, “Giáo pháp của tôi là cao siêu và giáo pháp khác là thấp kém.” 
Bằng cách này, xuất hiện những kẻ thù của giáo pháp, đưa đến sự phỉ báng giáo 
pháp. Nếu nói năng theo cách này, chẳng phải là đang phi báng giáo pháp của 
chính mình sao? 

Cho dù tất cả các tông phái đều nhất trí rằng, “Niệm Phật chỉ thiết lập cho 
những người vô năng, pháp môn này nông cạn và thấp kém”, chúng ta cũng không 
thể tranh biện với điều đó, mà chỉ biết: “Chúng ta là những phảm phu hạ căn, 
những người không hiểu một chữ, nhưng chúng ta chỉ tín thuận gốc ngọn sanh 
khởi của Phật nguyện. Đối với những người thượng căn thì đây là một pháp môn 
thấp kém, nhưng đối với chúng ta, đó là điệu pháp vô thượng. Cho dù những giáo 
pháp khác ngoài Niệm Phật có thù thăng đến đâu, nếu chúng không tương thích với 
khí lượng của mình thì tu tập cũng khó thành tựu. Mình và người đều có thê thoát 
khỏi sanh tử mới là bản ý của chư Phật, vì vậy đừng cố cản trở.” Nếu ta không đáp 
lại bằng sự tức giận, ai sẽ đến để gây thù hận với ta? Hơn nữa, có lời rằng, ở đâu có 
tranh chấp thì ở đó có phiền não, người có trí nên tránh xa. 

Thân Loan Thánh nhân nói: “Có chúng sanh tin vào Pháp này, cũng có 
chúng sanh hủy báng Pháp này. Đức Phật đã nói đến điều này. Bằng cách này, tôi 
đã phát khởi tín tâm, nhưng có người đến phi báng tôi, nên tôi biết những gì Đức 
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Phật nói là chân thật. Bởi vì sự vãng sanh là điều chắc chắn, nếu không có người 
phi báng mà chỉ có người tin tưởng thì người ta sẽ thắc mắc tại sao không có người 
phi báng. Nói là như vậy, nhưng không nhất thiết phải bị người khác phỉ báng. Đức 
Phật dự báo trước về đạo lý có hai hạng người phỉ báng và tin tưởng là đề không ai 
còn nghi ngờ ”.” 

Trong thế giới ngày nay, một học giả có ý định không từ bỏ người phi báng 
được không? Các vị có trở thành một chuyên gia tập trung vào thảo luận và hỏi đáp 
chưa? 

Nếu là một học giả chân chính, các vị nên biết bản ý của Như Lai, cũng biết 
bi nguyện quảng đại của Phật. Giá trị của một người học trỏ (học giả, người có học 
vấn) là có thể dạy cho những người hoài nghi liệu họ có được vãng sanh do tội ác 
sâu nặng của mình, rằng không có sự khác biệt giữa thiện và ác, tịnh và uế trong 
giáo pháp “bản nguyện”. 

Những kẻ dùng lời lẽ để hù dọa những người niệm Phật - những người 
tương ưng bản nguyện trong vô thức - nói rằng họ phải học tập mới có thể được 
vãng sanh, v.v...; những người như vậy là ma chướng đối với Pháp, và là oán địch 
của Phật. Các vị không chỉ thiếu sót tín tâm vào tha lực, mà còn hướng dẫn sai lầm 
với người khác. Hãy thận trọng và không sợ hãi, đừng vi phạm giáo huấn của tiên 
sư (Thân Loan Thánh nhân). Xa rời bản nguyện của Đức Phật A Di Đà là điều bi 


thảm nhất. 


Chương Mười Ba: Bản nguyện không thể cứu độ 


* Khi nghe ai đó nói rằng Niệm Phật là một pháp môn thấp kém, tâm người đó sẽ dao động và nghi ngờ trí tuệ của 
Đức Phật. 
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Có thuyết cho rằng, những ai nương vào bản nguyện bất khả tư nghị của 
Đức Phật A Di Đà mà gây tạo điều ác thì sẽ không được vãng sanh. Trong chương 
này, nếu hoài nghi về bản nguyện thì chắc chắc chưa hiểu nghiệp thiện ác đời quá 
khứ. 

Sự sanh khởi thiện tâm cũng là kết quả của nghiệp thiện trong quá khứ; sự 
kết hợp với điều ác cũng là kết quả của nghiệp ác trong quá khứ. Cho nên Thân 
Loan Thánh nhân nói: “Nên biết, không có tội lỗi nào nhỏ như hạt bụi trên đầu 
lông thỏ mà không phải là nghiệp quá khứ.” 

Một ngày nọ, Thánh nhân hỏi tôi, “Duy Viên Phòng, ông có tin tất cả những 
gì tôi nói không?” 

Tôi trả lời, “Dạ có, con tin tất cả.” 

“Vậy thì ông sẽ không làm trái những gì tôi nói chứ?” Khi Thánh nhân hỏi 
đi hỏi lại, tôi kính cần gật đầu. 

Thánh nhân nói, “Giả sử tôi nói, đi giết một ngàn người, ông sẽ được vãng 
sanh.” 

Tôi liền đáp rằng, “Mặc dù những gì Thầy nói, nhưng con không thể giết 
chết dù chỉ một người với khí lượng của con.” 

“Vừa rồi không phải ông nói rằng, bất kể Thân Loan tôi nói gì, ông đều 
không làm trái hay sao? Từ đó chúng ta thấy, nếu mọi việc cứ để cho tâm trí quyết 
định, khi nghe nói giết một ngàn người được vãng sanh, thì người ta có thê đi giết 
người. Tuy nhiên, nếu không có nghiệp duyên lôi kéo thì không thể làm hại dù chỉ 
một người. Thế nên, không phải vì có tâm thiện mà người ta không sát sanh. Dù 
không có ý hại ai, nhưng khi nghiệp duyên chín muỗi, người ta sẽ giết hàng trăm, 
thậm chí hàng ngàn người.” 

Thánh nhân có ý nhắc nhở tôi, “Đừng nghĩ răng chúng ta có tâm thiện là 
thiện, có tâm ác là ác, mà không nhận ra rằng chúng ta luôn được cứu độ bởi thệ 
nguyện bắt tư nghị.” 
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Trước kia có những người rơi vào tà kiến cho rằng, bản nguyện của Đức 
Phật A Di Đà là cứu độ chúng sanh đã tạo ác nghiệp, nên có tình làm điều ác mà 
họ thích và nói, “Đây là chánh nghiệp vãng sanh.” Khi tà kiến này trở nên phổ 
biến, Thân Loan Thánh nhân đã cảnh báo trong một bức thư, “Đừng có uống thuốc 
độc chỉ vì có thuốc giải hiệu nghiệm.” Câu này nhằm phá bỏ tà tri, tà kiến, chứ 
không nói rằng điều ác là chướng ngại cho sự vãng sanh. 

Nếu chỉ có người nghiêm trì giới luật mới có khả năng tin vào bản nguyện, 
thì chúng ta đâu thể thoát khỏi sanh tử nếu không thể giữ giới? Sự thật là, ngay cả 
những chúng sanh tội nghiệp sâu nặng như chúng ta cũng có thể được cứu độ nếu 
chúng ta biết nương tựa vào bản nguyện. 

Dù vậy, một người chưa hề phạm ác nghiệp làm sao có thê có tình gây tạo ác 
nghiệp? Thánh nhân còn nói, “Những người kiếm sống bằng nghề kéo lưới, đánh 
bắcá trên sông biển; những người ở đồng ruộng và miễn núi sống bằng nghề săn 
băn chim thú; những người tham gia kinh doanh và trồng trọt ruộng vườn, hết thảy 
đều giống nhau ở chỗ họ bị buộc phải làm những công việc khác nhau theo nghiệp 
lực của mình.” 

Thánh nhân nói: “Khi nghiệp duyên có mặt thì bất cứ sự gì cũng có thể xảy 
ra.” Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay, có những người cho mình là cao thượng, 
cho rằng chỉ có người thiện lành mới có thể niệm Phật, dán yết thị bên trong đạo 
tràng, "Bất cứ ai đã làm điều này, điều kia đều không được phép vào đạo tràng 
nảy." Những loại người như thế, bề ngoài đều hiện tướng hiền thiện, tinh tiễn, khó 
nói nội tâm của họ chứa đựng sự giả dối sao? 

Những tội đã làm do dựa vào sự ưu ái của bản nguyện cũng là do nghiệp quá 
khứ gây ra. Vì vậy, việc thiện cũng tốt, việc ác cũng tốt, nhưng tất cả đều phải chịu 
quả báo tùy theo duyên và nghiệp. Tìn cậy hoàn toàn vào bản nguyện, đó chính là 


tha lực cứu độ. 
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Duy Tín Sao cũng đề cập, "Chớ nói cái thân tội nghiệp khó được cứu độ, có 
biết sức oai thần của Đức Phật A Di Đà như thế nào không!" Đừng sợ hãi khi bị 
nghiệp lực buộc phải phạm tội. Chỉ có niềm tin vào bản nguyện bất tư nghị thì 
không một tội ác nào có thể chướng ngại được. Từ đó tín tâm có thể được xác 
quyết một cách vững chắc. 

Nếu đoạn trừ hoàn toàn mọi ác nghiệp, phiền não rồi mới tin vào bản nguyện 
thì sẽ không cảm nhận được ân phước của bản nguyện. Lại nữa, nếu đoạn trừ hoàn 
toàn mọi ác nghiệp, phiền não thì là đã thành Phật rồi, vậy nỗ lực của Đức Phật A 
Di Đà trong “năm kiếp tư duy” chắng phải là vô ích sao? 

Những người khuyên nhủ người khác rằng không nên dựa vào bản nguyện 
và tự tin làm điều ác, thì bản thân những người đó đầy đủ phiền não bất tịnh. Vậy 
chăng phải chính họ cũng đang thừa nhận bản nguyện sao? Liệu họ có thể được 
cứu độ nếu không tuân theo bản nguyện của Đức Phật A Di Đà? 

Nếu các vị nói, “Bản nguyện “ác nhân chánh cơ" là người ác sẽ được cứu dù 
họ làm điều ác gì đi nữa”, vậy thì loại tội ác nào được coi là “bản nguyện kiêu” Kế 


và loại tội ác nào không phải? Nói như thế không phải nghe có vẻ ngây ngô sao? 


Chương Mười Bốn: Chỉ niệm Phật có được vãng sanh Cực Lạc? 


Một thuyết cho rằng “Một niệm có thê tiêu diệt tắm mươi ức kiếp trọng 


tội.””” Chương này nói về người mang tội thập ác, ngũ nghịch, bình thường không 


m Chúng sanh nương tựa vào ân huệ mà kiêu ngạo, giống như những đứa trẻ bình thường nương tựa vào tình 
thương của cha mẹ mà kiêu ngạo; tương tự như vậy, người niệm Phật không xấu hổ khi nương tựa vào lòng từ bỉ 
của Đức Phật A Di Đà, đây cũng là nương tựa ân huệ mà kiêu ngạo, nên được gọi là “bản nguyện kiêu”. 

*5 Kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật (›í.ið&z# 3? 4#), No. 365, Cương Lương Da Xá dịch: “Này A Nan, 
ông hãy thọ trì lời Phật dạy, vì tất cả chúng sanh ở đời vị lai muốn thoát khỏi khổ mà nói pháp quán tưởng về đất. 
Nếu ai quán tưởng về đất ấy thì trừ diệt tội sanh tử trong tám mươi ức kiếp, bỏ thân hiện tại, đời khác chắc chắn 
sanh về tịnh quốc, tâm không còn nghi ngờ.” (tr. 342a26) “Lúc sắp qua đời, các lửa địa ngục đồng thời hiện đến. 
Tuy nhiên, may mắn người ấy gặp được thiện tri thức với tâm từ bi rộng lớn, ca ngợi oai đức mười lực của Đức 
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niệm Phật, khi mạng chung được thiện tri thức hướng dân, niệm Phật một tiêng 
(một niệm) sẽ tiêu diệt tám mươi ức kiệp trọng tội. Nêu niệm Phật mười tiêng 
(mười niệm) sẽ tiêu diệt tám trăm ức kiệp trọng tội thì được vãng sanh. Đây là đê 
cho chúng sanh biệt được mức độ nhẹ nặng của thập ác, ngũ nghịch mà nói một 
niệm, mười niệm. Mục đích nhăm nói răng, niệm Phật có lợi ích tiêu trừ tội lôi. 
Chúng tôi không tin nhận thuyết này. 

Lý do là, nhờ được quang minh của Đức Phật A Di Đà soi chiêu nên khi một 
niệm phát khởi, chúng ta tiêp nhận được tín tâm kim cương và được nhiêp vào địa 
vị chánh định tụ. Vì vậy, một khi mạng sông kết thúc, [người ở địa vị chánh định 
tụ| lập tức chuyên hóa những phiên não và ác chướng, tỏ ngộ Vô sanh pháp nhân. 
Nêu không có tâm nguyện từ bị này thì làm sao những kẻ tội lôi với nghiệp chướng 
sâu nặng như chúng ta có thê thoát khỏi sanh tử? Nghĩ đên đây, cái gọi là xưng 
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niệm A Di Đà Phật trọn một đời này đêu là đê báo đáp ân đức đại bi của Như Lai. 
Những người tin răng môi lân niệm Phật sẽ tiêu trừ tội lôi, họ đang dùng sự nô lực 
của chính mình đê tiêu trừ tội lôi và găng câu vãng sanh. Nêu như vậy thì mọi tâm 
tư, niệm tưởng khởi lên trong đời người đêu găn liên với sự sanh tử lưu chuyên, đê 
rôi cho đên cuôi đời, người ta phải niệm Phật không thoái lui (liên tục) mới được 
vãng sanh. 

Tuy nhiên, mỗi người đêu có nghiệp báo, bât cứ điêu gì bât ngờ đêu có thê 
xảy ra, như bệnh tật khô sở, rồi mạng chung mà không có chánh niệm, không cách 
Phật A Di Đà, ca ngợi thần lực của áng sáng Phật ấy, cũng ca ngợi giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. 
Người ấy nghe rồi sanh tâm vui mừng nên diệt trừ được tội sanh tử trong tám mươi ức kiếp. Lửa dữ địa ngục biến 
thành gió mát thổi hoa chư thiên đến, trên hoa đều có Phật và Bồ tát đến đón người ấy.” (tr. 346a02) “Có chúng 
sanh tạo nghiệp bất thiện, năm tội ngũ nghịch, mười việc ác. Người ngu sỉ ấy do nghiệp ác nên chắc chắn rơi vào 
đường ác, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Tuy nhiên, lúc sắp qua đời, người này gặp được thiện tri thức, 
dùng lời an ủi và thuyết pháp vi diệu, dạy cho niệm Phật, nhưng do bị khổ làm đau đớn không thể niệm được. 
Thiện tri thức bảo: “Nếu ngươi không thể niệm Phật thì nên xưng danh hiệu Đức Phật Vô Lượng Thọ, phải chí tâm 
khie61na6m thanh không ngừng, đủ mười niệm: Nam mô A Di Đà Phật. Nhờ xưng danh hiệu Phật mà trong mỗi 
niệm diệt trừ tội sanh tử trong tám mươi ức kiếp. Lúc qua đời thấy hoa sen bằng vàng như mặt trời ở trước người 
đó. Chỉ trong một niệm liền sanh về thế giới Cực Lạc, ở trong hoa sen.” (346a15) 


?” Hành giả chân thật niệm Phật chính vì báo đáp ơn Phật mà niệm Phật, chứ không phải tiêu diệt tội lỗi mà niệm 
Phật. 
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nảo niệm Phật. Làm thế nào chúng ta có thê loại bỏ tội lỗi ở giai đoạn này? Nếu tội 
lỗi không được tiêu trừ thì chẳng phải là không thê vãng sanh sao? 

Những người tin nhận bản nguyện “nhiếp thủ bất xả” thì bất kế họ gặp phải 
nghiệp duyên bất ngờ nào và bị dẫn đến tạo nghiệp, hoặc chết mà không niệm Phật 
được, thì họ cũng nhanh chóng được vãng sanh. 

Người ta có thể niệm Phật lúc lâm chung, đó là vì, vào thời khắc tiếp cận 
vãng sanh Tịnh độ và khai ngộ, tự nhiên càng thêm tin tưởng Đức Phật A Di Đà, 
báo đáp ơn Phật bằng cách niệm Phật. 

Ý tưởng “niệm Phật diệt tội” là tâm lý tự lực. Loại người này luôn mong cầu 


có được chánh niệm khi lầm chung, bởi vì họ không có tín tâm nơi tha lực. 


Chương Mười Lăm: Có thể đắc Phật quả ở thế gian không? 


Một số người nói rằng, với cái thân đầy dẫy phiền não tội nghiệp, người ta 
cũng có thể đạt được giác ngộ viên mãn trong đời này. Đây là lời nói không có căn 
cứ và vô trách nhiệm. 

“Tức thân thành Phật?” là bản ý của Chân ngôn Mật giáo, là sự chứng quả 


của tam mật hành nghiệp. 


“ Tức thân thành Phật (É -# #3}, Sokushinjöbutsu): theo lý tưởng tôn giáo của Mật Giáo, trong khi đang còn 
sống, người ta lấy ngay thân đang còn sống này mà đạt đến cảnh địa thành Phật, hoặc có khả năng thành Phật. 
Trong lập trường căn bản của đức Phật, lý tưởng tôn giáo của Phật Giáo là xuất gia, nhờ kiên trì phạm hạnh suốt 
đời mà thoát khỏi thế giới luân hồi và quy nguyên về cõi Niết Bàn. Tuy nhiên, chủ nghĩa xuất gia cấm dục nghiêm 
minh này không phải là chủ nghĩa cho hầu hết mọi người ai cũng có thể kham nhẫn được, nên từ đó với ý nghĩa 
nào đó sự vận động của Phật Giáo Đại Thừa nhằm khẳng định cuộc sống hiện thế của con người bắt đầu hưng 
khởi. Các tín đồ Đại Thừa đã giải thích rằng cuộc đời luân hồi mãi mãi trong quá khứ của chính bản thân đức Phật 
là điều tất yếu để thành Phật, lấy cảnh địa thành Phật giống như đức Phật làm lý tưởng tôn giáo. Nếu như hướng 
đến lý tưởng xa xăm ấy mà tu chỉnh cuộc sống hiện tại, thì có thể đạt đến cảnh địa thành Phật kia; và từ đó hình 
thành nên lý niệm Đại Thừa gọi là mài luyện trí tuệ, thực hành hạnh lợi tha của từ bi và tích lũy hạnh Bồ Tát trải 
qua trong ba kiếp. Tuy nhiên, đến thời kỳ Phật Giáo thối triều, những người mà không thể kham nhẫn được quan 
niệm thời gian lâu dài ba kiếp ấy, đã bị lôi cuốn theo bởi quan niệm thời gian gọi là trong khoảng còn sống hiện tại, 
rồi quên bằng đi điểm chính yếu mà mình đang hướng đến Niết Bàn và tạo dựng nên phương hướng đạt đến 
thành Phật trong khoảng thời gian ấy. Rồi trong Kim Cang Đảnh Kinh (>ñll Tã 4#), hành vi tượng trưng gọi là tụng 
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“Lục căn thanh tịnh”” là giáo thuyết của Pháp Hoa Nhất thừa”, tu bốn hạnh 
An lạc thì cảm được công đức. 

Đây đều là sự tu hành của nan hành thượng căn, là sự chứng ngộ của quán 
niệm thành tựu. Sự giác ngộ ở đời sau là tông chỉ của Tha lực Tịnh độ, là đạo lý 
của tín tâm quyết định. Đây là sự tu hành của dị hành hạ căn, không xem xét thiện 
pháp hay ác pháp. 

Đại khái mà nói, việc đoạn trừ phiền não và ác nghiệp ở đời nảy là điều vô 
cùng khó khăn, vì thế, những Tăng sĩ thanh tịnh thực hành Mật chú và thọ trì Pháp 
hoa đều mong cầu nguyện sự giác ngộ ở đời sau. Huống chi chúng ta không có giới 
hạnh, cũng không có tuệ giải, chỉ có thể ngồi thuyền đại nguyện A Di Đà vượt qua 
biển khổ sanh tử. Ngay khi đến bờ bên kia Báo độ, mây đen phiền não liền tan và 
trăng giác Pháp tánh xuất hiện, trở thành một thê với ánh sáng vô ngại chiếu khắp 


mười phương, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, đây mới là giác ngộ. 


chơn ngôn phát bồ đề tâm thay cho quá trình tịnh hóa bồ đề tâm trong ba kiếp được đưa ra, và từ đó Mật Giáo 
được thành lập. Sau đó, Phật Giáo Tantra triển khai và quy kết về hành pháp gọi là tuần lễ các Thánh địa làm mục 
tiêu cho cả một đời. Ở đây các tín đồ Mật Giáo, với hình thức vượt qua ý thức của chính bản thân mình từ việc trở 
về lại nguyên tắc ban sơ của đức Phật, đã thể hiện sự bất thành lập việc cấu tưởng Tức Thân Thành Phật này. Đối 
với Nhật Bản, người ta dựa trên cơ sở Tức Thân Thành Phật này mà thực hành pháp môn đoạn thực, không ăn cho 
đến chết, rồi để cho thân thể trở thành như xác ướp. Như vậy được gọi là Phật sống mà được sùng bái từ thời kỳ 
Bình An trở đi. Các hành giả của Chơn Ngôn Tông đã tiến hành không ăn với tất cả ý chí của mình trong khoảng thời 
gian còn sanh tiền và sùng bái việc biến thành xác ướp như là Tức Thân Phật. Việc sùng bái này đã được truyền từ 
Trung Quốc sang Đài Loan. 

® Lục căn thanh tịnh (zx3#.;#š#): Cũng gọi Lục căn tịnh. Tức là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều thanh tịnh 
không bị nhiễm ô. Tông Thiên Thai nói, giai vị Thập tín của Biệt giáo là Lục căn thanh tịnh vị. Còn phẩm Pháp Sư 
trong Pháp Hoa thì bảo, tu năm hạnh như: Thọ trì, đọc, tụng, giải thuyết, viết chép kinh điển thì có thể nương theo 
năng lực của kinh điển mà khiến cho sáu căn được thanh tịnh. Kinh Pháp Hoa, phẩm Bồ tát Thường Bất Khinh: “Lúc 
đời sống sắp kết thúc, từ trong không gian, tỷ kheo bồ tát Thường Bất Khinh được nghe đầy đủ về kinh Pháp Hoa 
mà đức Oai Âm Vương Như Lai đã tuyên thuyết, gồm có hai mươi ngàn vạn ức bài kệ mà ngài vẫn tiếp nhận và kính 
giữ được cả. Và tức thì được mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn trong suốt như Như Lai mới nói ở trước. Được như 
vậy rồi, đời sống của tỷ kheo bồ tát Thường Bất Khinh tăng lên hai trăm vạn ức trăm triệu năm nữa, diễn giảng cho 
mọi người một cách phong phú về kinh Pháp hoa.” (H.T Thích Trí Quang dịch) 

*° Pháp Hoa Nhất thừa (¿k##— Z): Chỉ cho giáo pháp Nhất thừa chân thật nói trong kinh Pháp Hoa. Cứ theo sự 
phán giáo của tông Thiên Thai thì chỉ có Nhất thừa giáo của kinh Pháp Hoa mới là giáo pháp rốt ráo, còn Tam thừa 
Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát chỉ là giáo pháp phương tiện giả lập tạm thời, nhằm mục đích làm nổi bật giáo lý 
Nhất thừa chân thật mà thôi. Do đó, tông Thiên Thai chủ trương chỉ sau khi nghe kinh Pháp Hoa mới biết được là 
Tam thừa hòa nhập với Nhất thừa. Phẩm Phương Tiện, kinh Pháp Hoa (Đại 9, 8 thượng) nói: “Chỉ có pháp Nhất 
thừa, không hai cũng không ba.” 
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Cái thân giác ngộ ở đời này, liệu có thê giống như Đức Thích Ca Mâu Nị, thị 
hiện nhiều loại ứng hóa thân, đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp tùy 
hình, thuyết pháp lợi ích cho tất cả chúng sanh? Chỉ khi nào làm được điều này 
mới được coi là đã giác ngộ ở đời này. 

Tịnh Độ Hòa Tán ghi: 

“Kim cương tín tâm thật kiên cỗ 

Chờ được tâm này quyết định thời 

Di Đà tâm quang luôn nhiếp hộ 

Dứt hắn sanh tử thoát luân hồi.” (Quán Kinh Tán, 77) 

Tín tâm quyết định thời, nghĩa là một khi được nhiếp thủ thì không bao giờ 
bị bỏ rơi, và sẽ không còn luân hồi trong sáu cõi nữa. Vì vậy, có thể vĩnh viễn rời 
xa sự sanh tử, tại sao sự lãnh giải như vậy lại được mô tả là sự giác ngộ? Chăng 
phải thực sự đáng thương sao? 

“Tịnh độ Chân tông, là tín thuận bản nguyện ở đời này, và vãng sanh cõi kia 


mới giác ngộ thành Phật.” Đây là những gì Thân Loan Thánh nhân đã nói. 


Chương Mười Sáu: Có cần sám hối tội lỗi để tự cứu? 


Có người cho rằng, hành giả tín tâm tự nhiên sẽ tức giận, làm điều xấu, phát 
sanh cãi vã với bằng hữu, đồng hành và họ phải thay đổi suy nghĩ vào lúc này. 
Chương này chẳng phải là tâm tư đoạn ác, tu thiện hay sao? 

Người nhất hướng chuyên tu niệm Phật sẽ chỉ hồi tâm một lần mà thôi. Hồi 
tâm, nghĩa là người bình sanh không biết gì về bản nguyện tha lực chân tông, bỗng 
tin nhận được trí tuệ của Đức Phật A Di Đà, biết rằng mình không có cách nào 
vãng sanh nếu cứ sống với tâm thái trước kia, bèn buông bỏ tâm lý tự lực xưa nay 
để nương tựa Đức Phật A Di Đà, đây gọi là hồi tâm. 
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Trong mọi sinh hoạt hằng ngày, hành giả phải sáng chiều hồi tâm thì mới có 
thể vãng sanh. Đời sống con người là vô thường, hít vào mà không thở ra thì đã 
qua đời khác. Nếu chết trước khi biết hồi tâm thì không phải là quá trễ để nghĩ đến 
“nhu hòa nhẫn nhục””', và chẳng phải là thệ nguyện “nhiếp thủ bất xả” trở nên 
uống phí sao? 

Ngoài miệng nói rằng tin tưởng vào nguyện lực, nhưng trong tâm lại nghĩ, 
“Cho dù thệ nguyện “cứu độ kẻ ác” có bất tư nghị đến đâu, chỉ có người thiện mới 
được cứu độ phải không?” Những người hoài nghi nguyện lực, còn tâm ý nương 
tựa tha lực, thì chỉ có thể vãng sanh biên địa. Thật là đáng tiếc cho suy nghĩ nảy. 

Một khi tín tâm đã xác quyết thì sự vãng sanh tự có Đức Phật A Di Đà an 
bài, cho nên chúng ta không cần phải bận tâm lo nghĩ. Cứ việc còn những tập khí 
không tốt, nhưng càng ngày tin nhận và nương tựa bản nguyện, thì tâm nhu hòa 
nhẫn nhục cũng sanh khởi một cách tự nhiên. 

Bắt kế có chuyện gì xảy ra, sự vãng sanh không cần phải khôn vặt, chỉ cần 
nhớ đến ân đức sâu nặng của Đức Phật A Di Đà là có thể niệm Phật, đó là điều 
đương nhiên. 

Không có suy nghĩ tính toán của mình thì gọi là tự nhiên, đây là tha lực. 

Tôi nghe nói, một số người cho rằng mình thông minh đã phủ nhận ý nghĩa 
thực sự của “tự nhiên” và muốn đưa ra lời giải thích khác. Những người như vậy 


thực sự rất nông cạn và đáng thương. 


Chương Mười Bảy: Đến Hóa độ vẫn rơi vào địa ngục 


3“ Kinh Pháp Hoa, phẩm Pháp Sư: “Đại từ bi là nhà, Áo nhu hòa nhẫn nhục, Các pháp Không làm tòa, Ở nơi ấy 
thuyết pháp.” 
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Có người cho rằng, người vãng sanh biên địa cuối cùng vẫn sẽ rơi vào địa 
ngục. Có ghi chép như vậy trong kinh điển không? Điều vô cùng đáng tiếc là lập 
luận như vậy lại đến từ một số học giả giả mạo. Tôi rất nghi ngờ liệu họ có thực sự 
hiểu những lời dạy trong kinh điển hay không? 

Điều tôi học được là thế này: Hành giả khiếm khuyết tín tâm sẽ vãng sanh 
nơi biên địa, bởi vì hoài nghi bản nguyện; sau khi trả xong tội nghi ngờ, họ sẽ được 
đưa về Báo độ chân thật và đạt được giác ngộ tối thượng. Hành giả có tín tâm thì 
hiếm hoi, nên đa phần sanh về Hóa độ, đây vốn là phương tiện khổ tâm mà Đức 
Phật dùng để cứu độ chúng sanh. Nói rằng vãng sanh Hóa độ rốt cuộc không có kết 


quả, chẳng phải là nói Như Lai vọng ngữ sao? 


Chương Mười Tám: Bồ thí nhiều sẽ thành Phật lớn 


Có người nói rằng, trong giáo pháp của Phật, dựa vào sự bố thí tài vật nhiều 
Ít mà một vị thành Phật ở Tịnh độ có tầm vóc lớn nhỏ. Điều này cực kỳ lỗ bịch và 
không có ý nghĩa. 

Trước hết, xác định phần lượng của Phật có lớn nhỏ, làm sao có sự thể như 
vậy? Kinh điển nói giáo chủ của Tịnh độ An Dưỡng là Đức Phật A Di Đà có thân 
lượng, đó là thân tướng của Báo thân phương tiện. 

Đức Phật Pháp thân không có hình trạng dài ngắn, vuông tròn, cũng tách rời 
nhan sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, vậy dùng tiêu chuẩn nào để xác định phần 


lượng của Phật? 
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Quán tưởng niệm Phật sẽ thấy Hóa Phật, nên Kinh Đại Tập nói, “Niệm lớn 
thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ.” Cái gọi là Phật lớn, Phật nhỏ có lẽ bắt 
nguồn từ việc hiểu sai ý kinh ở đây.” 

Khi nói đến việc thực hành bố thí ba la mật, cho dù hiến cúng nhiều ít vật 
báu trước mặt Đức Phật hay hiến cúng các bậc Thầy nhiều ít đi chăng nữa, nếu mà 
khiếm khuyết tín tâm thì việc bố thí đó hoản toàn vô nghĩa. Ngay cả khi không có 
nửa đồng tiền để bố thí, người luôn nhớ nghĩ đến tha lực, đầy đủ tín tâm, thì phù 
hợp bản ý của thệ nguyện vậy. 

Suy cho cùng, đủ loại dị thuyết xuất hiện chỉ là để thỏa mãn dục vọng thế 


tục, chúng mượn danh nghĩa Phật pháp để hù dọa bằng hữu, tín đồ mà thôi. 


Tựa Sau 


Những sai lầm được thảo luận trong chương 11 đến chương 18 có phải xuất 
phát từ tín tâm khác biệt với Thân Loan Thánh nhân không? 

Thân Loan Thánh nhân kể: Khi Pháp Nhiên Thượng nhân còn tại thế, trong 
số rất nhiều đệ tử, ít người có cùng tín tâm, cho nên giữa Thân Loan và các sư 
huynh đệ đồng môn xảy ra tranh luận. 

Nguyên nhân tranh luận từ chỗ Thân Loan nói: “Tín tâm của Thiện Tín 
(Thân Loan Thánh nhân) cũng giống như tín tâm của Thượng nhân (Pháp Nhiên 
Thượng nhân).” 


“ Đại sư Ấn Quang dạy: “Niệm Phật tuy quý ở tâm niệm, nhưng chẳng thể bỏ miệng tụng. Vì ba nghiệp thân - khẩu 
- ý giúp đỡ lẫn nhau. Nếu tâm ức niệm, nhưng thân chẳng lễ kính, miệng chẳng trì tụng thì cũng khó được lợi ích. 
Người nâng vật nặng còn phải hô to tiếng để trợ lực, huống là muốn nhiếp tâm để chứng tam muội ư? Vì thế, kinh 
Đại Tập nói: “Niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ.” Cổ đức cho rằng, “Niệm lớn tiếng sẽ thấy thân Phật 
lớn hơn, niệm nhỏ tiếng sẽ thấy thân Phật nhỏ hơn”. Hàng phàm phu đầy dẫy triền phược, tâm nhiều hôn trầm, 
nếu chẳng nhờ vào sức thân khẩu lễ niệm mà mong được nhất tâm thật chẳng thể được!” (Ấn Quang Đại Sư Văn 
Sao Gia Ngôn Lục) 


27 


Thế Quán Phòng, Niệm Phật Phòng cùng các sư huynh đệ đồng môn khác 
khi nghe điều này thì không đồng tình, vặn hỏi rằng, “Làm sao huynh có thê nói tín 
tâm của huynh giống với tín tâm của Sư phụ?” 

Thánh nhân trả lời, “Trí tuệ, tài năng và kiến thức của Sư phụ thật hoàn hảo, 
rộng sâu. Nếu tôi nói rằng tôi giống Sư phụ về mặt này thì đó là đánh giá quá cao 
khả năng của tôi, nhưng xét về tín tâm vào sự vãng sanh thì hoàn toàn giống nhau, 
chỉ là một mùi vỊ.” 

Họ vẫn không thê chấp nhận và hét lên, “Không phải vậy.” Cuối cùng mọi 
người đều đến chỗ của Thượng nhân và thỉnh cầu Thượng nhân phân xử đúng sai. 

Khi toàn bộ câu chuyện được kê lại, Pháp Nhiên Thượng nhân nói, “Tín tâm 
của Nguyên Không là tín tâm nhận được từ Đức Phật A Di Đà, tín tâm của Thiện 
Tín Phòng cũng là tín tâm nhận được từ Đức Phật A DI Đà. Vì vậy, chỉ là một mùi 
vị. Tôi e rằng những người không có cùng tín tâm như tôi sẽ không có cách nào 
đến được Tịnh độ, nơi Nguyên Không muốn sanh về.” 

Từ đó chúng ta có thể thấy rằng, trong số những người nhất hướng chuyên tu 
niệm Phật, sẽ có nhiều người có tín tâm khác với Thân Loan Thánh nhân. 

Trên đây tuy là những lời trùng lặp lải nhải nhưng đều được ghi lại ở đây. 
Đời tôi ngắn ngủi như sương sớm, thân tôi như cỏ khô không lâu dải, tuy nhiên tôi 
có ý định chia sẻ lời dạy của Thánh nhân đã khai thị cho những người tu hành niệm 
Phật nào gặp phải nghi vấn. Sau khi tôi nhắm mắt, dị nghĩa chắc chăn sẽ lan rộng, 
nên tôi than thở và ghi chép tất cả dị thuyết mà đã đề cập ở trên. Nếu các vị bối rối 
trước những người truyền bá luận điểm sai lầm và không biết phải làm gì, hãy đọc 
kỹ những Thánh giáo mà Thánh nhân thường dẫn dụng lúc sanh tiền.” 

Nói chung, thánh giáo có sự thật và sự giả dối, mục đích ban đầu của bậc 


thánh nhân là hy sinh quyền lực vì sự thật và gạt bỏ sự giả dối để lấy sự thật. Hãy 


* Xin đọc những Thánh giáo mà Thân Loan Thánh nhân đã trích dẫn trong tác phẩm Giáo Hành Tín Chứng. 


28 


chú ý đọc Kinh thánh và đừng hiểu sai Kinh thánh. Cuốn sách này liệt kê một số 
bằng chứng tài liệu quan trọng, lẫy Tim làm tiêu chí. 

Nói chung, Thánh giáo bao gồm những giáo lý phương tiện và giáo lý chân 
thật. Chỉ nương theo tuệ nhãn nghiên cứu kinh điển của Thân Loan Thánh nhân, 
chúng ta mới có thể phân biệt được những bắt đồng trong giáo pháp, đề rồi lãnh 
thọ chân thật và từ bỏ phương tiện. 

Thánh nhân thường nói: “Nếu suy nghĩ kỹ, thì lời nguyện “ngũ kiếp tư duy" 
của Đức Phật A Di Đà chỉ dành riêng cho một người là Thân Loan. Vì cứu độ cái 
thân tội nghiệp sâu nặng này mà Đức Phật đã phát ra bản nguyện, tôi chỉ biết hồ 
thẹn và cảm kích.” 

Bây giờ tôi hồi tưởng lời thuật hoài của Thánh nhân và lời vàng ngọc của 
Đại sư Thiện Đạo: “Tự thân hiện là phàm phu tội ác ở trong sanh tử, nhiều kiếp 
đến nay thường chìm đắm, thường lưu chuyển, không có nhân duyên xuất ly.””? 
Tôi thấy hoàn toàn tương đồng. 

Thân Loan Thánh nhân đã tự thân chứng nghiệm điều đó, và dùng lời dạy 
của mình để nhắc nhở chúng ta, những người bị mắc kẹt trong mê chấp, không biết 
tội ác của tự thân rất là sâu nặng, cũng không biết ân đức của Như Lai rất là cao 
sâu. 

Thực tế là chúng ta đã quên mắt ân đức của Như Lai và chỉ đang quay cuồng 
trong điều thiện và điều ác của chính mình. 

Thánh nhân đã nói: “Tôi không biết điều gì là thiện, cũng không biết điều gì 
là ác. Bởi vì Đức Phật A Di Đà biết điều thiện thực sự, và nếu Thân Loan cũng biết 
điều đó, thì có thể nói răng tôi biết điều thiện. Hơn nữa, nếu Thân Loan biết điều ác 
như Đức Phật A Di Đà biết điều đó thực sự, thì có thể nói rằng tôi biết điều ác. Thế 
nhưng tôi không thực sự biết điều thiện và điều ác, tôi quyết định đúng sai vì lợi 


ích của mình. Kẻ phảm phu đầy đủ phiền não, sống trong thế giới nhà lửa vô 


* Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ, quyển 4, phần Tán thiện nghĩa, tr. 271a28. 
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thường, vạn vật đều là ngôn từ sáo rỗng, không có chân thật, chỉ có niệm Phật là 
chân thật.””” 

Đúng là tôi và mọi người đều nói với nhau những điều giả dối không thật. 
Trong số những điều giả dối không thật, có một điều đặc biệt đáng buồn, đó là, khi 
người tu tập niệm Phật trao đôi với nhau về tín tâm của mình hoặc khi hướng dẫn 
người khác thì một số người đưa ra những lời dạy sai lạc, cho rằng chúng đến từ sự 
hướng dẫn cá nhân của Thân Loan Thánh nhân, nhằm có gắng dập tắt sự tranh cãi 
và khiến đối phương không nói nên lời. Họ thực sự đã bịa đặt lời dạy của Thánh 
nhân. Thật đáng buồn và phẫn nộ! Nếu cân thận suy tư và giản trạch, các vị có thể 
hiểu rõ giáo nghĩa. 

Những gì tôi nói ở trên không phải là quan điểm cá nhân của tôi. Do sự thiếu 
hiểu biết của mình, tôi không thể diễn giải kinh điển một cách thỏa đáng và hiểu 
được những lời dạy sâu sắc trong đó. Vì vậy, chắc chắn sẽ có sai sót trong cuộc 
thảo luận của tôi. Những gì viết ra ở đây chưa đến một phần trăm giáo huấn và chỉ 
thú mà Thân Loan Thánh nhân đã khai thị, chỉ là tôi nhớ được vài chữ mà thôi. 
Thật buồn! Tôi may mắn niệm Phật nhưng không thể trực tiếp vãng sanh nơi Báo 
độ, mà bị mắc kẹt ở biên địa. Tôi chỉ hy vọng rằng không ai trong số các đồng tu 
của tôi có những tín tâm khác, vì vậy tôi viết bài văn này trong nước mắt. Nó có 
tựa đề là "Thán Dị Sao" (Một cuốn sách được viết để than thở về dị thuyết), và xin 


đừng tùy tiện cho người khác xem. 


Phụ Lục: Hồ sơ tội lưu đày 


*® Như Lai từ đại trí vô tâm, đại bi vô ngã mà đã phát đại nguyện vì chúng sanh, và cũng từ cái tâm phân biệt chấp 
ngã của phàm phu mà đã phát đại nguyện. Tâm Phật là chân thật, siêu vượt thời gian và không gian mà thường trụ, 
thiết lập thường nhiên, không suy tàn, không biến đổi, vĩnh hằng tương tục, luôn hồi hướng cho chúng sanh khiến 
đồng nhập Phật đạo. Tâm phàm phu là tâm ham muốn cho bản thân, buông lung khởi tình ý, cũng giống như vẽ 
phong cảnh nước nhưng không có gió nên không có sóng dâng, thêu hoa thậm chí còn đẹp nhưng không có hương 
thơm xung quanh, tất cả đều là hư giả không thật. Ở trong thế giới giả dối này, chỉ niệm Phật là chân thật. Như 
Thánh Đức Thái tử đã nói: “Thế gian là hư giả, chỉ Đức Phật là chân thật.” 
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Trong thời trị vì của Thiên Hoàng Hậu Điều Vũ (@3IZ5, Go-Toba), 
Pháp Nhiên Thượng nhân đang hoằng dương tông chỉ Tha lực Bản nguyện Niệm 
Phật. Khi đó, các tăng lữ của chùa Hưng Phúc là kẻ thù của Đức Phật, họ đã tấu lên 
triều đình rằng, môn hạ của Thượng nhân có một số đệ tử đã có hành vi cô tình làm 
trái kinh điển, rời xa đạo pháp. Vì tin đồn vô căn cứ nảy mà một số người bị kết án 
phạt tù đày như sau: 

(1) Pháp Nhiên Thượng nhân và bảy người đệ tử bị kết tội lưu đày. Bốn đệ 
tử nữa bị kết án tử hình. 

Pháp Nhiên Thượng nhân bị tội lưu đày ra Phan Đa (Hata) của Thổ Tá Quốc 
Quốc (Tosa-no kuni) và bị sửa tội danh là Đăng Tỉnh Nguyên Ngạn Nam, lúc đó 
ngài 76 tuổi. 

Thân Loan, đày đi Việt Hậu Quốc (Echi-go), tội danh là Đăng Tỉnh Thiện 
Tín, lúc đó ngài 35 tuôi. 

Tịnh Văn Phòng đày đi Bị Hậu Quốc. Trừng Tây Thiền Quang Phòng đày đi 
Bá Ky Quốc. Hảo Giác Phòng đày đi Y Đậu Quốc. Hành Không Pháp Bồn Phòng 
đày đi Tá Độ Quốc. Hai vị Hạnh Tây Thành Giác Phòng và Thiện Huệ Phòng cùng 
bị đày đi xa. Thiện Đề Đại Tăng Chánh (Hòa thượng Từ Trấn) của chùa Vô Động 
được miễn tội lưu đày. Số người bị đày đi xa, kế ra có § vị ở trên. 

(2) Những người bị kết tội tử hình: 

Tử hình gồm những vị như sau: Người thứ nhất là Tây Ý Thiện Xước 
Phòng. Người thứ hai là Tánh Nguyện Phòng. Người thứ ba là Trụ Liên Phòng. 
Người thứ tư là An Lạc Phòng. 

Người chấp hình: Chánh nhị vị Quyền Trung Nạp Ngôn (Gon-Chũnagon), 
con của Nhất Điều Năng Bảo (Ichijõ Yoshiyasu, 1147-1197). 

Thân Loan phải đôi Tăng nghi, bị ban cho tục danh, do đó ngài là phi Tăng 
phi tục. Giữa lúc lưu đày, ngài lấy chữ “Ngốc” làm họ, và trình tấu văn lên triều 
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đình. Văn bản cáo trạng còn lưu giữ ở Ngoại Ký Sảnh. Sau lưu đày về, ngài đổi tên 


Ngu Ngốc Thân Loan (Gutoku Shinran). 


Thánh giáo thiêng liêng này là một trong những Thánh giáo trọng yếu của 


phái chủ lưu. Đừng dễ dàng đưa nó cho người không có túc thiện căn xem đọc. 


Thích Liên Như ° (ký chữ đề làm ghi) 


*° Liên Như (#Ê 3#, Rennyo, 1415-1499): con đầu của Tồn Như (#3, Zonnyo) đời thứ 7 của Bản Nguyện Tự (‡+-#ñ 
+, Hongan-ji), húy là Kiêm Thọ (‡£-Š), hiệu là Tín Chứng Viện (4š š#.f#). Sống trong khoảng thời kỳ Bản Nguyện Tự 
đang bị suy vi và trưởng thành lên trong khổ nạn, ông đã theo cha tận lực giáo hóa ở các địa phương phía Nam 
vùng Cận Giang (‡#šz, Õmi, thuộc Shiga-ken [¿#4Z# 3#4]). Đến năm 1457, ông kế thừa cha mình và trở thành vị tổ đời 
thứ 8 của Bản Nguyện Tự. Do vì đứng trên truyền thống của Tịnh Độ Chơn Tông mà tiến hành cải cách, nên vào 
năm 1471 ông bị đồ chúng của Tỷ Duệ Sơn phá tan Đại Cốc Bản Nguyện Tự ở vùng Đại Cốc ( K43, Õtani); khiến ông 
phải lánh nạn đến biệt sở phía Nam của Tam Tỉnh Tự (“3È Ÿ) vùng Đại Tân (®%‡‡Ÿ), rồi xây dựng nhà riêng ở Cát 
Khi ( #»Š, Yoshizaki) thuộc vùng Việt Tiền (4k 3T, Echizen, thuộc Fukui-ken [Zä 3F#4]) và chuyển đến đó ở. Ông đã 
tác thành rất nhiều văn bản, cho xuất bản các bài Hòa Tán cũng như Chánh Tín Kệ (.#1š 4) của Thân Loan, và tiến 
hành những hoạt động giáo hóa khắp nơi từ vùng Bắc Lục (3#, Hokuriku) cho đến Đông Hải (# 3#, Tökai), Đông 
Quốc (# B], Tögoku) và Áo Châu (1# |, Õshu). Tuy nhiên, do vì sự đối lập trong mối quan hệ lợi hại phát sanh giữa 
các môn đồ thọ nhận sự giáo hóa của ông với những lãnh chúa địa phương, nên ông lại phải rời khỏi địa phương 
Cát Khi và đến bố giáo ở các vùng Nhiếp Tân (3Š#, Settsu), Hà Nội (TP, Kawauchi), Hòa Tuyền (#zZ##, Izumi) 
thuộc Osaka (k4) ngày nay. Vào năm 1480, ông bắt đầu tái kiến Bản Nguyện Tự ở vùng Sơn Khoa (+)#†, 
Yamashina), mở rộng giáo hóa, cho nên người ta quy y theo phái ông nhiều hơn các phái khác. Vào độ tuổi 75, ông 
nhường lại mọi hậu sự cho người con trai thứ 5 là Thật Như ( +, Jitsunyo) và sống ẩn cư; nhưng sau đó ông vẫn 
tiếp tục bố giáo. Đến năm 1496, ông lại xây dựng nhà riêng ở vùng Thạch Sơn (8 xh, Ishiyama), Osaka và tiếp tục 
hoạt động truyền giáo cho đến 85 tuổi thì qua đời. [Tiểu Sử Chư Vị Thiền Sư, Tàn Mộng Tử biên soạn] 
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